
Lớp 
Sĩ 

số
Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết GviênPhòngMôn Tiết Gviên PhòngMôn Tiết Gviên 

Phòn

g

CLTCB16 36

7h30: N1: 

Chế biến 

món ăn TQ, 

TL,SGP

4
Hùng 

TG
Âu 1

7h30: Tiếng 

anh CN chế 

biến

4
M.An

h
102

7h30: N1: 

Chế biến 

món ăn TQ, 

TL,SGP

4
Hùng 

TG
Âu 1

7h30: Quản 

trị chế biến 

món ăn

4 Thuỷ 107

7h30: N1: Thi 

Chế biến 

món ăn âu

4

Coi 

thi: 

H.Hà - 

Hoài; 

Chấm 

thi: 

Chiền 

- Mai

Âu 1

7h30: Quản 

trị chế biến 

món ăn

4 Thuỷ 107

CLTCB16 36

7h30: N2: 

Chế biến 

món ăn 

TQ,TL,SGP

4
Loan 

CB
Á 1

7h30: N2: 

Chế biến 

món ăn 

TQ,TL,SGP

4
Loan 

CB
Á 1

CLTCB16 36

13h15: N1: 

Chế biến 

món ăn 

TQ,TL,SGP

4
Hùng 

TG
Âu 1

13h15: Tiếng 

anh CN chế 

biến

5
M.An

h
102

13h15: N1: 

Chế biến 

món ăn 

TQ,TL,SGP

4
Hùng 

TG
Âu 1

13h15: Quản 

trị chế biến 

món ăn

4 Thuỷ 107

13h15: N1: 

Chế biến 

món ăn 

TQ,TL,SGP

4
Hùng 

TG
Âu 1

13h15: Quản 

trị chế biến 

món ăn

4 Thuỷ 107

CLTCB16 36

13h15: N1;2: 

Thi Chế biến 

món ăn Hàn, 

Nhật

4

Coi 

thi: 

Hoài - 

Thu; 

chấm 

thi: Hạ 

- Loan 

CB

Á 1

13h15: N2: 

Chế biến 

món ăn tráng 

miệng

4 Chiền
Bán

h

CLTNH16 22

7h30: Xây 

dựng thực 

đơn

4 Hợp 106

7h30: Điều 

hành HD 

trong NH

4 N.Linh 106

7h30: Xây 

dựng thực 

đơn

4 Hợp 106

7h30: Điều 

hành HD 

trong NH

4
N.Lin

h
106

7h30: Xây 

dựng thực 

đơn

4 Hợp 106

CLTNH16 22

13h15: Xây 

dựng thực 

đơn

4 Hợp 106

13h15: Pha 

chế và PV 

ĐUCC

4 N.Linh NH1

13h15: Pha 

chế và PV 

ĐUCC

4
N.Lin

h
NH1

13h15: Pha 

chế và PV 

ĐUCC

4
N.Lin

h
NH1

13h15: Quản 

lý tài chính 

KS,NH

4 Thuý 106

CLTCB17 40
THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

CLTNH17 17
THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

CLTHD17 3
THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

THNN tại cơ 

sở
DN DN

LỊCH HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HẢI PHÒNG TỪ 21/07/2025 -27/07/2025

TUẦN 5  NĂM HỌC 2025-2026

   Giờ học: Hệ CĐ: Sáng (S) 7h30     Chiều(C): 13h15

                    Hệ TC: Sáng (S) 7h00     Chiều(C): 13h00
Thứ 2(21/7) Thứ 3(22/7) Thứ 4(23/7) Thứ 5(24/7) Thứ 6 (25/7) Thứ 7(26/7)



Lớp 
Sĩ 

số
Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết Gviên Phòng Môn Tiết GviênPhòngMôn Tiết Gviên PhòngMôn Tiết Gviên 

Phòn

g

Thứ 2(21/7) Thứ 3(22/7) Thứ 4(23/7) Thứ 5(24/7) Thứ 6 (25/7) Thứ 7(26/7)

TCK17 18

8h: Đường 

lối, Chính 

sách của 

Đảng về 

phát triển 

DL, Chiến 

lược phát 

triển nhà 

trường

3 Huệ

Hội 

trườ

ng 

tầng 

2

8h: Văn hoá 

ứng xử 

trong nhà 

trường và 

KNGT; 

Thanh niên 

học tập tư 

tưởng, đạo 

đức, phong 

cách HCM

3 Hiền

Hội 

trườn

g tầng 

2

8h:N1: Giáo 

dục lý tưởng 

đạo đức CM, 

…. Viếng 

Đền Liệt sỹ: 

Nguyễn Đức 

Cảnh và 

Tham quan 

bảo tàng HP 

3

Phòng 

CTHS

SV

Xe 

đưa 

đón 

HCT- 

điểm 

học 

tập-

HCT

8h:N2: Giáo 

dục lý 

tưởng đạo 

đức CM, …. 

Viếng Đền 

Liệt sỹ: 

Nguyễn Đức 

Cảnh và 

Tham quan 

bảo tàng HP 

3

Phòn

g 

CTHS

SV

Xe 

đưa 

đón 

HCT- 

điể

m 

học 

tập-

HCT

8h:N3: Giáo 

dục lý tưởng 

đạo đức CM, 

…. Viếng Đền 

Liệt sỹ: 

Nguyễn Đức 

Cảnh và 

Tham quan 

bảo tàng HP 

3

Phòn

g 

CTHS

SV

Xe 

đưa 

đón 

HCT- 

điểm 

học 

tập-

HCT


